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I. TRA CỨU TRÊN KIPOSClient 

Tra cứu tài liệu số là quá trình tìm kiếm tài liệu thường xuyên của độc giả và cán 

bộ thư viện. KIPOS cung cấp các phương thức tra cứu phong phú, hiệu quả, nhanh 

chóng và chính xác. 

1.1 Tìm theo tình trạng 

Tìm theo tình trạng là phương thức tìm kiếm dành cho Cán bộ xử lý nghiệp vụ 

biên tập tài liệu số, dễ dàng cập nhật, xác định lỗi dữ liệu và sửa chữa biểu ghi METS. 

Phương thức này cho phép tìm kiếm theo tình trạng đối tượng số như: Mã biểu ghi đối 

tượng số, biên mục bởi, loại bộ sưu tập đối tượng số. 
1.2 Cách thực hiện 

Người dùng đăng nhập KIPOSClient, tại trình đơn menu Tìm kiếm => Tìm theo 

tình trạng. 

 

(Hình 1: Giao diện tìm theo tình trạng) 

- Loại biểu ghi: lựa chọn Tài liệu số. 

- Mã hệ thống: Là mã hệ thống tự sinh cho mỗi biểu ghi. 

- Mã đối tượng: Nhập mã của biểu ghi là một số nếu cần tìm một biểu ghi cụ thể 

đã biết mã. Khi tìm theo điều kiện này các điều kiện khác sẽ bị chương trình bỏ qua. 

- Biên mục bởi: Tên đăng nhập hệ thống của người tạo biểu ghi thư mục. 
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- Biên mục sau: Các biểu ghi biên mục sau hoặc bằng ngày được chọn. 

- Biên mục trước: Các biểu ghi biên mục trước hoặc bằng ngày được chọn. 

- Thuộc loại tài liệu số: Biểu ghi thuộc loại tài liệu số được chọn. 

- Tình trạng biểu ghi: Tình trạng biểu ghi theo quản lý của KIPOS: Mặc định 

(Chờ + Công bố), Công bố, Chờ. 

- Sắp xếp theo: Có thể sắp xếp theo các tiêu chí: ngày tạo, ngày sửa, người tạo… 

Chọn điều kiện cần lọc, hộp thoại giá trị lọc sẽ kích hoạt cho phép bạn nhập vào 

điều kiện, bỏ chọn có nghĩa điều kiện lọc không được áp dụng. Sau khi đặt các điều 

kiện xong nhấn nút Tìm kiếm. Chương trình sẽ báo không tìm thấy nếu không có biểu 

ghi nào thỏa mãn, giao diện kết quả hiển thị nếu có ít nhất một biểu ghi thỏa mãn điều 

kiện: 

 

(Hình 2: Kết quả tìm theo tình trạng) 

1. Cửa sổ bên trái 

• Mã: Mã biểu ghi thư mục 

• Nhan đề: Nhan đề tài liệu 

• Tình trạng: + công bố; - chờ 

• Thể loại: Bộ sưu tập thư mục 

• Số đầu mục: Số lượng đầu mục của tài liệu 

• Tài liệu số: Số lượng tài liệu số của tài liệu 

• Ngày sửa: Ngày cập nhật biểu ghi 

• Người sửa: Người cập nhật 

• Ngày tạo: Ngày tạo biểu ghi 

• Người tạo: Người tạo biểu ghi 
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2. Cửa sổ bên phải: Hiển thị chi tiết biểu ghi theo cách mã hóa MARC. 

• Xóa: Xóa các biểu ghi đang được chọn trong danh mục ở cửa sổ bên trái. 

➢ LƯU Ý: Chức năng Xoá dành cho biểu ghi thư mục, không thể sử dụng chức 

năng xoá trong giao diện kết quả tìm kiếm tài liệu số. 

• Sửa: Sửa tài liệu số thuộc biểu ghi thư mục đang được chọn 

• Đóng lại: Đóng cửa sổ trở về cửa sổ tìm kiếm theo tình trạng. 

II. TRA CỨU TRÊN WEB PORTAL 

1.1 Tìm lướt 

1.1.1 Mục đích 

Tìm lướt là tìm theo các từ/cụm từ/ ký tự… theo trật tự vần chữ cái (dạng từ điển). 

Cách tìm lướt thường được sử dụng khi người tìm tin không nhớ thật chính xác từ 

khóa, từ chuẩn để tìm tin hoặc dùng trong trường hợp muốn tham khảo thêm các từ 

khóa, thuật ngữ khác để tìm tin cho phù hợp với mục đích tìm kiếm. 

1.1.2 Các trường tìm kiếm và chuỗi tìm kiếm 

Các trường tìm kiếm: có thể lựa chọn các kiểm truy cập tìm tin như sau: Tác giả,  

Tiêu đề, Chủ đề, Ký hiệu PL/XG, Môn học. 

Chuỗi tìm kiếm: là một từ, một ký tự hoặc cụm từ bao gồm chữ, số hoặc cả chữ và 

số. 

1.1.3 Cách thực hiện 

Để thực hiện một tìm kiếm bạn thực hiện các bước sau: 

Tại giao diện cổng thông tin của thư viện, trên thanh menu người dùng chọn Tra 

cứu = > Tìm lướt. 

 

Giao diện tìm lướt của KIPOSWEB hiển thị như sau: 
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(Hình 3: Giao diện tìm kiếm theo tìm lướt) 

1. Bộ sưu tập: Giới hạn phạm vi tìm kiếm trong bộ sưu tập được chọn 

2. Loại hình: Có bản cứng, có bản mềm hoặc tất cả 

3. Lựa chọn các điểm truy cập tìm tin trong hộp chọn: Tác giả, Nhan đề, Chủ đề, 

Ký hiệu PL/XG, Môn học. 

4. Người dùng có thể tick chọn Bắt đầu bằng hoặc Có chứa các: chữ cái, từ, cụm 

từ cần tìm kiếm để giới hạn kết quả. 

5. Nhập từ/ cụm từ vào ô tìm kiếm. 

6. Nhấn nút Tìm Kiếm để tìm kết quả. 

➢ LƯU Ý: Người dùng có thể trỏ chuột vào dấu ? để có được trợ giúp và truy vấn 

tìm kiếm tối ưu. 
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Giao diện kết quả Tìm lướt hiển thị như sau: 

 

(Hình 4: Giao diện kết quả tìm lướt) 

1. Một danh sách kết quả sẽ hiển thị. Danh sách kết quả tìm thấy sẽ được phân 

thành nhiều trang để hiển thị. Để xem các trang kết quả khác người sử dụng chọn các 

nút mũi tên tương ứng theo hướng phải (trang sau) hoặc trái (trang trước). 

2. Kích chuột vào dòng kết quả được tìm thấy để xem chi tiết nội dung thông tin 

đầy đủ hơn về đề mục này. 

3. Thông tin chi tiết thư mục và đầu mục của tài liệu được hiển thị. 

➢ LƯU Ý: Kết quả của tìm lướt chính là các đề mục đã được chọn. 

VD: Tìm theo Tác giả, kết quả hiển thị sẽ là danh mục các tác giả phù hợp với 

điều kiện tìm kiếm. 

2.1 Tìm theo từ khóa 

2.1.1 Mục đích 

Cho phép người dùng có thể tìm tài liệu bằng cách nhập vào các mẫu tìm bằng các 

từ khoá. Từ khóa có thể là bất kỳ một từ nào trong các trường: Tác giả, Tiêu đề, Chủ 

đề, Môn học, Năm xuất bản, Điểm truy cập chính, Tóm tắt, Mọi trường. Phương pháp 

tìm kiếm này cho phép người dùng có thể kết hợp các từ khóa với nhau bằng các toán 

tử (VÀ, HOẶC, KHÔNG) cũng như hạn chế phạm vi tìm kiếm bằng các ký tự đại 

diện. 

2.1.2 Cách thực hiện 

Tại giao diện cổng thông tin của thư viện, trên thanh menu người dùng chọn Tra 
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cứu = > Tìm theo từ khoá. 

 

Giao diện tìm Từ khoá của KIPOSWEB hiển thị như sau: 

 

(Hình 5: Giao diện tìm kiếm theo từ khóa) 

Để thực hiện một tìm kiếm theo từ khóa thực hiện như sau: 

1. Bộ sưu tập: Giới hạn phạm vi tìm kiếm trong bộ sưu tập được chọn 

2. Loại hình: Có bản cứng, có bản mềm hoặc tất cả 

3. Lựa chọn trường tìm tin: Chỉ định phạm vi trường tìm kiếm: Nhan đề, Tác 

giả, Chủ đề Môn học, Năm xuất bản, Điểm truy cập chính, Tóm tắt, Mọi trường. 

4. Nhập từ/cụm từ muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm. 

5. Với chức năng tìm kiếm này người sử dụng cũng có thể sử dụng các toán tử để 

kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm: 

Và: kết hợp các từ khóa để tìm tin (Thu hẹp phạm vi tìm kiếm) 

Hoặc: Tìm tin với các từ khóa được chỉ định (mở rộng phạm vi tìm kiếm) 

Không: Loại trừ các từ khóa không cần thiết trong quá trình tìm tin. 

➢ LƯU Ý: Người dùng có thể trỏ chuột vào dấu ? để có được trợ giúp và truy vấn 

tìm kiếm tối ưu. 

Sau khi kích Tìm kiếm, một danh sách kết quả sẽ hiển thị. Danh sách kết quả tìm 

thấy sẽ được phân thành nhiều trang để hiển thị. Để xem các trang kết quả khác người 

sử dụng chọn các nút mũi tên tương ứng theo hướng phải (trang sau) hoặc trái (trang 

trước). 

Người dùng lựa chọn kết quả phù hợp, kích chuột vào tab Mô tả để xem thông tin 

chi tiết hơn về biểu ghi tài liệu hoặc chọn MARC để xem thông tin chi tiết hơn ở dạng 
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MARC. 

 

(Hình 6: Giao diện kết quả tìm theo từ khóa) 

➢ LƯU Ý: Kết quả tìm theo từ khóa là các biểu ghi thư mục thỏa mãn các điều 

kiện tìm kiếm. 

VD: Tìm theo Nhan đề và Tác giả, kết quả hiển thị sẽ là các biểu ghi có Nhan đề 

và Tác giả phù hợp với điều kiện tìm kiếm. 

3.1 Tìm kiếm chuyên gia 

3.1.1 Mục đích 

Phương thức tìm kiếm này cho phép người dùng có khả năng sử dụng các 

trường tìm tin, các toán tử logic, các ký tự để xây dựng các biểu thức điều kiện tìm 

kiếm phù hợp cho phép người sử dụng có thể giới hạn phạm vi tìm kiếm, mở rộng, thu 

hẹp phạm vi tìm kiếm, loại trừ các từ khóa không cần thiết cho việc tìm tin,… với số 

lượng kết hợp không giới hạn, khả năng tìm kiếm kết quả cho phép hạn chế tối đa 

thông tin dư thừa và thực hiện tìm kiếm nhanh chóng, thống kê chính xác kết quả tìm 

kiếm. 

3.1.2 Cách thực hiện 

Tại giao diện cổng thông tin của thư viện, trên thanh menu người dùng chọn Tra 

cứu = > Tìm chuyên gia. 
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Giao diện Tìm chuyên gia của KIPOSWEB hiển thị như sau: 

 

(Hình 7: Giao diện tìm kiếm theo tìm chuyên gia) 

Để thực hiện một tìm kiếm chuyên gia thực hiện như sau: 

1. Bộ sưu tập: Giới hạn phạm vi tìm kiếm trong bộ sưu tập được chọn 

2. Loại hình: Có bản cứng, có bản mềm hoặc tất cả 

3. Nhập vào ô tìm kiếm cùng với các ký hiệu đại diện. 

Trên giao diện tìm kiếm người sử dụng có thể thấy chỉ dẫn chi tiết: 

* Các ký hiệu đại diện cho trường tìm kiếm: a:Tác giả, t:Nhan đề, s:Chủ đề, 

g:Chung (tác giả hoặc nhan đề hoặc chủ đề), aw: mọi trường. 

*  Các kí hiêu đại diện cho các toán tử: “&” và, “+” hoặc, “-” không. 

*  Đặt giá trị cần tìm trong dấu nháy kép “ ”  để tìm chính xác cụm từ. 

*  Các ký hiệu thay thế: ? thay cho 1 ký tự,  * thay cho nhiều ký tự bất kỳ. 

+ Người dùng có thể trỏ chuột vào dấu ? để có được trợ giúp và truy vấn tìm kiếm 

tối ưu. 

Kích chuột vào nút tìm kiếm. Một danh sách kết quả sẽ hiển thị. Danh sách kết quả 

tìm thấy sẽ được phân thành nhiều trang để hiển thị. Để xem các trang kết quả khác 

người sử dụng chọn các nút mũi tên tương ứng theo hướng phải (trang sau) hoặc trái 

(trang trước). 

Người dùng lựa chọn kết quả phù hợp, kích chuột vào tab Mô tả để xem thông tin 

chi tiết hơn về biểu ghi tài liệu hoặc chọn MARC để xem thông tin chi tiết hơn ở dạng 

MARC. 
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(Hình 8: Giao diện kết quả tìm kiếm chuyên gia) 

➢ LƯU Ý: Kết quả tìm theo Chuyên gia là các biểu ghi thư mục thỏa mãn các 

điều kiện tìm kiếm. 

VD: Tìm theo Nhan đề và Tác giả, kết quả hiển thị sẽ là các biểu ghi có Nhan đề 

và Tác giả phù hợp với điều kiện tìm kiếm. 

4.1 Tìm kiếm toàn văn 

4.1.1 Mục đích 

Với thư viện hiện đại ngày nay, tài liệu trong thư viện không chỉ bao gồm các tài 

liệu truyền thống được lưu trong các kho mà còn bao gồm các tệp tin đính kèm được 

lưu trên máy chủ (Server). Bên cạnh đó, khi dữ liệu ngày càng nhiều thì vấn đề tìm 

kiếm thông tin chính xác càng trở nên quan trọng. Với khối lượng dữ liệu lớn và có tổ 

chức phức tạp, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tìm nhanh và đúng thông tin cần. Người 

dùng không muốn tìm kiếm một từ mà lại có cả triệu câu trả lời, họ cần sự chính xác 

và loại bỏ các từ gây nhiễu. Lúc đó, người dùng sẽ cần đến tính năng tìm kiếm toàn 

văn. 

Tìm kiếm toàn văn là một chức năng trong KIPOS tích hợp giải pháp máy tìm 

kiếm mã nguồn mở nổi tiếng Lucene.net, đã có thời gian phát triển hoàn thiện lâu dài 

và được dùng nhiều trên thế giới. Ngoài ra do đây là một giải pháp kỹ thuật lập trình 

(thư viện API - cung cấp các giao diện lập trình) nên toàn bộ việc điều khiển chỉ mục 
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và tìm kiếm đều được kiểm soát bởi KIPOS, nhờ vậy đem lại nhiều lợi thế so với việc 

tích hợp các giải pháp tự động bên ngoài. 

4.1.2 Cách thực hiện 

Tại giao diện cổng thông tin của thư viện, trên thanh menu người dùng chọn Tra 

cứu = > Tìm toàn văn. 

 

(Hình 9: Giao diện tìm kiếm theo tìm toàn văn) 

Người dùng nhập điều kiện tìm kiếm vào ô tìm kiếm. Mặc định chương trình tìm 

các biểu ghi thỏa mãn điều kiện trường tìm tin có chứa tất cả các từ trong điều kiện tìm 

kiếm. Để yêu cầu chương trình tìm chính xác một cụm từ, sử dụng dấu nháy kép để 

bao cụm từ. 

 

(Hình 10: Giao diện kết quả tìm kiếm toàn văn) 

Kết quả của tìm kiếm toàn văn là các tài liệu số có file toàn văn chứa cụm từ được 

tìm kiếm. Cụm từ tìm kiếm được đánh dấu trong các kết quả tìm kiếm. 

Các file tài liệu số được che giấu địa chỉ tệp nguồn và được điều hướng đến chức 
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năng trình diễn tài liệu số khi bạn đọc click vào (đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu). 
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